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Date 

(dd/mm/yyyy)

Date 

(dd/mm/yyyy)
Text

1 NCG Nguyễn Hiếu Liêm

Chủ Tịch Hội đồng 

Quản trị/ Thành viên 

UBKT Người nội bộ CCCD 25/06/2021

1.01 NCG Nguyễn Văn Trèo Bố ruột Không có Không có Đã mất

1.01 NCG Nguyễn Thị Hằng Mẹ ruột Không có Không có Đã mất

1.01 NCG Lâm Văn Bân Bố vợ Không có Không có Đã mất

1.02 NCG Hà Thị Vối Mẹ vợ Không có Không có Đã mất

1.03 NCG Lâm Ngọc Thẳm Vợ CCCD

1.04 NCG

Nguyễn Lâm Phương 

Thanh Con CMND

1.05 NCG Nguyễn Lâm Quốc Trung Con CCCD

1.06 NCG Nguyễn Thanh Nam Con rể CMND

1.07 NCG Nguyễn Ngọc Quỳnh Tiên Con dâu CMND

1.08 NCG Nguyễn Ngọc Thạch Anh Không có Không có -

Không có, định cư 

nước ngoài

1.09 NCG Nguyễn Thị Thanh Tuyền Chị CCCD

1.10 NCG Nguyễn Công Thành Anh CMND

1.11 NCG Nguyễn Ngọc Hoàng Anh CMND

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: NCG

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

Ngày chốt: 31/12/2024
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1.12 NCG Nguyễn Thị Bích Như Em CMND

1.13 NCG Nguyễn Quang Thắng Em CCCD

1.14 NCG Nguyễn Thị Lạc Chị dâu CMND

1.15 NCG Đỗ Mỹ Lệ Chị dâu CMND

1.16 NCG Huỳnh Thị Thúy Kiều Em dâu CCCD

1.17 NCG

Công ty Cổ Phần Nova 

Thabico

Ông Nguyễn Hiếu 

Liêm là Chủ Tịch 

HĐQT ĐKKD 1402151177 14/10/2020 14/10/2020

1.18 NCG

Công ty Liên doanh 

Biopharmachemie

Ông Nguyễn Hiếu 

Liêm là Chủ Tịch 

HĐTV ĐKKD 0300808221 7/10/2008 10/2008

1.19 NCG

Công ty Liên doanh TNHH 

Anova

Ông Nguyễn Hiếu 

Liêm là Chủ Tịch 

HĐTV ĐKKD 3700471585 30/6/2008 06/2008

1.20 NCG

Công ty Cổ Phần 

NovaGroup

Ông Nguyễn Hiếu 

Liêm là Thành viên 

HĐQT ĐKKD 0313468212 2/10/2015 1/6/2022

1.21 NCG

Tổng Công Ty Mía Đường 

II – Công ty Cổ Phần

Ông Nguyễn Hiếu 

Liêm là Chủ Tịch 

HĐQT ĐKKD 0300673461 30/06/2010

27/09/2022 - 

02/08/2024

1.22 NCG

Công ty Cổ Phần Anova 

Farm

Ông Nguyễn Hiếu 

Liêm là Tổng Giám 

Đốc ĐKKD 0312540579 9/11/2013 6/4/2022
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1.23 NCG

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THUỐC THÚ Y TRUNG 

ƯƠNG VET VA CO

Ông Nguyễn Hiếu 

Liêm là Thành viên 

HĐQT ĐKKD 0500237656 23/02/1993

1.24 NCG

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THUỐC THÚ Y TRUNG 

ƯƠNG NAVETCO

Ông Nguyễn Hiếu 

Liêm là Thành viên 

HĐQT ĐKKD 0300600417 7/3/2005

2 NCG
NGUYỄN QUANG PHI 

TÍN

Thành viên HĐQT/ 

Tổng Giám Đốc
Người nội bộ CCCD 6/4/2022

2.01 NCG Nguyễn Quang Thu Uyên Con CCCD

2.02 NCG Nguyễn Quang Minh Con - - Còn nhỏ

2.03 NCG Nguyễn Quang Phi Hùng Anh CCCD

2.04 NCG Nguyễn Thị Lan Chị CCCD

2.05 NCG Nguyễn Thị Phi Vân Em CCCD

2.06 NCG Nguyễn Thị Ly Hương Em CCCD

2.07 NCG Nguyễn Quang Phương Em CMND

2.08 NCG Nguyễn Thị Phò Mẹ CMND

2.09 NCG

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ANOVA FARM

Ông Nguyễn Quang 

Phi Tín là Thành viên 

HĐQT ĐKKD 0312540579 9/11/2013

24/02/2022 - 

01/08/2024

2.10 NCG

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÀNH NHƠN

Ông Nguyễn Quang 

Phi Tín là Thành viên 

HĐQT ĐKKD 0305054306 7/6/2007 4/4/2022

2.11 NCG

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ANOVA FEED

Ông Nguyễn Quang 

Phi Tín là Thành viên 

HĐQT ĐKKD 1101550146 14/05/2012 21/04/2022

2.12 NCG
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM MẶT TRỜI MỌC

Ông Nguyễn Quang 

Phi Tín là Chủ Tịch 

HĐTV/Tổng Giám ĐKKD 031650357 24/09/2020 12/7/2022
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2.13 NCG

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM 

XUXIFARM

Ông Nguyễn Quang 

Phi Tín là Chủ Tịch 

HĐQT/Tổng Giám ĐKKD 1101303612 11/8/2010 5/7/2022

2.14 NCG

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

NOVA BEVERAGES

Ông Nguyễn Quang 

Phi Tín là Chủ Tịch 

HĐTV/Tổng Giám 

Đốc ĐKKD 0316595603 18/11/2020 12/10/2022

2.15 NCG

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ANOVA TECH

Ông Nguyễn Quang 

Phi Tín là Tổng Giám 

Đốc ĐKKD 0101527480 8/9/2004 19/01/2023

2.16 NCG

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NOVA AI MALL

Ông Nguyễn Quang 

Phi Tín là Chủ Tịch 

HĐQT ĐKKD 0318236857 29/12/2023 3/1/2024

2.17 NCG

TỔNG CÔNG TY MÍA 

ĐƯỜNG II - CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

Ông Nguyễn Quang 

Phi Tín là Chủ Tịch 

HĐQT ĐKKD 0300673461 30/06/2010 2/8/2024

3 NCG TRẦN THỊ THU THẢO

Thành viên Độc Lập 

HĐQT/Chủ tịch 

UBKT

Người Nội bộ CCCD

3.01 NCG Nguyễn Đức Huân Chồng CCCD

3.02 NCG Nguyễn Đức Bảo Huy Con CCCD

3.03 NCG Nguyễn Hoàng Thanh Trúc Con CCCD

3.04 NCG Trần Văn Điện Cha ruột CCCD - - Đã mất

3.05 NCG Lại Thị Ngắm Mẹ ruột CCCD - - Đã mất

3.06 NCG Nguyễn Văn Thuyên Cha chồng CCCD - - Đã mất

3.07 NCG Nguyễn Thị Gấm Mẹ chồng CCCD

3.08 NCG Trần Thị Yến Chị ruột CCCD

3.09 NCG Trần Thị Hương Chị ruột CCCD
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3.10 NCG Trần Văn Hà Anh ruột CCCD - - Không có

3.11 NCG Trần Thị Thanh Thùy Chị ruột CCCD

3.12 NCG Trần Thị Thu Thủy Chị ruột CCCD

3.13 NCG Trần Văn Khanh Anh rể CCCD

3.14 NCG Nguyễn Thị Thiết Chị dâu CCCD

3.15 NCG Trần Văn Hiển Anh rể CCCD

3.16 NCG Nguyễn Phong Lưu Anh rể CCCD

4 NCG Nguyễn Vĩnh Huy Giám Đốc Tài Chính Người nội bộ CCCD

4.01 NCG Nguyễn Diệu Huyền Vợ CCCD

4.02 NCG Nguyễn Vĩnh Kiên Con - - Còn nhỏ

4.03 NCG Nguyễn Tuệ Anh Con - - Còn nhỏ

4.04 NCG Nguyễn Vĩnh Niên Cha CCCD

4.05 NCG Võ Huỳnh Phương Thảo Mẹ CCCD

4.06 NCG Nguyễn Võ Phương Hoàng Em CCCD

4.07 NCG Đỗ Khắc Thạnh Em rể CCCD

4.08 NCG Nguyễn Thanh Hà Cha Vợ CCCD

4.09 NCG Trần Thị Kim Tâm Mẹ Vợ CCCD

4.10 NCG Nguyễn Thụy Diệu Thùy Chị vợ CCCD

4.11 NCG Nguyễn Trần Vũ Em vợ CCCD

4.12 NCG

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ ĐẦU TƯ MINH 

THẮNG

Ông Nguyễn Vĩnh 

Huy là Chủ tịch 

HĐTV ĐKKD 0317356502 24/06/2022

4.13 NCG

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

VĂN AN

Ông Nguyễn Vĩnh 

Huy là Tổng Giám 

Đốc ĐKKD 0317335478 9/6/2022

4.14 NCG

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH 

KẾ TOÁN AACT

Ông Nguyễn Vĩnh 

Huy là Tổng Giám 

Đốc ĐKKD 0317349960 20/06/2022
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4.15 NCG

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ VÀ ĐẦU TƯ HIẾU 

THỊNH

Ông Nguyễn Vĩnh 

Huy là Tổng Giám 

Đốc ĐKKD 0317079312 13/12/2021

5 NCG Đỗ Thị Mỹ Nhung Kế Toán Trưởng Người nội bộ CCCD

5.01 NCG Đỗ Văn Đua Cha CCCD

5.02 NCG Ngô Thị Yến Mẹ CCCD

5.03 NCG Đỗ Nhựt Duy Em CCCD

6 NCG Danh Thị Kim Ánh

Người phụ trách 

quản trị công ty Người nội bộ CCCD

6.01 NCG Danh Nguyên Cha CCCD

6.02 NCG Trần Thị Bích Liên Mẹ CMND

6.03 NCG Nguyễn Thị Hương Mẹ chồng CCCD

6.04 NCG  Trần Văn Hải Cha chồng CCCD

6.05 NCG  Danh Trung Toàn Anh CMND

6.06 NCG Trần Nguyễn Minh Đạt Chồng CCCD

7 NCG

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BẢO 

KHANG

Công ty mẹ Tổ chức có liên quan ĐKKD 0309863964 19/03/2010

8 NCG
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

A.N.O.V.A
Cổ Đông Lớn Tổ chức có liên quan ĐKKD 0302696727 5/7/2002

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2025

Người Đại Diện Theo Pháp Luật

Nguyễn Quang Phi Tín
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